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Bảng Giá Giấy Dán Tường Xavia 2026
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia/

Quy cách: 15600 × 1060 mm

STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

1 Giấy Dán Tường Xavia 3901-1 Xavia-3901-1 Trắng 740.000 ₫

2 Giấy Dán Tường Xavia 3901-2 Xavia-3901-2 Trắng 740.000 ₫

3 Giấy Dán Tường Xavia 3901-3 Xavia-3901-3 Be / Kem 740.000 ₫

4 Giấy Dán Tường Xavia 3901-4 Xavia-3901-4 Tím 740.000 ₫

5 Giấy Dán Tường Xavia 3902-1 Xavia-3902-1 Xám 740.000 ₫

6 Giấy Dán Tường Xavia 3902-2 Xavia-3902-2 Nâu 740.000 ₫

7 Giấy Dán Tường Xavia 3902-3 Xavia-3902-3 Nâu 740.000 ₫

8 Giấy Dán Tường Xavia 3902-4 Xavia-3902-4 Tím 740.000 ₫

9 Giấy Dán Tường Xavia 3903-1 Xavia-3903-1 Trắng 740.000 ₫

10 Giấy Dán Tường Xavia 3903-2 Xavia-3903-2 Be / Kem 740.000 ₫

11 Giấy Dán Tường Xavia 3903-3 Xavia-3903-3 Be / Kem 740.000 ₫

12 Giấy Dán Tường Xavia 3903-4 Xavia-3903-4 Xanh dương 740.000 ₫

13 Giấy Dán Tường Xavia 3904-1 Xavia-3904-1 Trắng 740.000 ₫

14 Giấy Dán Tường Xavia 3904-2 Xavia-3904-2 Trắng 740.000 ₫

15 Giấy Dán Tường Xavia 3904-3 Xavia-3904-3 Vàng 740.000 ₫

16 Giấy Dán Tường Xavia 3904-4 Xavia-3904-4 Xanh dương 740.000 ₫

Tải lúc 10:21 ngày 14/11/2026
Báo giá có giá trị tham khảo đến khi có bảng báo giá mới nhất.
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

17 Giấy Dán Tường Xavia 3904-5 Xavia-3904-5 Be / Kem 740.000 ₫

18 Giấy Dán Tường Xavia 3904-6 Xavia-3904-6 Be / Kem 740.000 ₫

19 Giấy Dán Tường Xavia 3904-7 Xavia-3904-7 Nâu 740.000 ₫

20 Giấy Dán Tường Xavia 3904-8 Xavia-3904-8 Nâu 740.000 ₫

21 Giấy Dán Tường Xavia 3905-1 Xavia-3905-1 Xanh dương 740.000 ₫

22 Giấy Dán Tường Xavia 3905-2 Xavia-3905-2 Tím 740.000 ₫

23 Giấy Dán Tường Xavia 3905-3 Xavia-3905-3 Xanh dương 740.000 ₫

24 Giấy Dán Tường Xavia 3906-1 Xavia-3906-1 Trắng 740.000 ₫

25 Giấy Dán Tường Xavia 3906-2 Xavia-3906-2 Trắng 740.000 ₫

26 Giấy Dán Tường Xavia 3906-3 Xavia-3906-3 Xám 740.000 ₫

27 Giấy Dán Tường Xavia 3906-4 Xavia-3906-4 Xanh dương 740.000 ₫

28 Giấy Dán Tường Xavia 3906-5 Xavia-3906-5 Xám 740.000 ₫

29 Giấy Dán Tường Xavia 3906-6 Xavia-3906-6 Trắng 740.000 ₫

30 Giấy Dán Tường Xavia 3906-7 Xavia-3906-7 Hồng 740.000 ₫

31 Giấy Dán Tường Xavia 3906-8 Xavia-3906-8 Xanh dương 740.000 ₫

32 Giấy Dán Tường Xavia 3907-1 Xavia-3907-1 Hồng 740.000 ₫

33 Giấy Dán Tường Xavia 3907-2 Xavia-3907-2 Nâu 740.000 ₫

34 Giấy Dán Tường Xavia 3907-3 Xavia-3907-3 Xanh dương 740.000 ₫

35 Giấy Dán Tường Xavia 3907-4 Xavia-3907-4 Xanh dương 740.000 ₫
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

36 Giấy Dán Tường Xavia 3908-1 Xavia-3908-1 Trắng 740.000 ₫

37 Giấy Dán Tường Xavia 3908-2 Xavia-3908-2 Xám 740.000 ₫

38 Giấy Dán Tường Xavia 3908-3 Xavia-3908-3 Xám 740.000 ₫

39 Giấy Dán Tường Xavia 3908-4 Xavia-3908-4 Xám 740.000 ₫

40 Giấy Dán Tường Xavia 3908-5 Xavia-3908-5 Trắng 740.000 ₫

41 Giấy Dán Tường Xavia 3908-6 Xavia-3908-6 Nâu 740.000 ₫

42 Giấy Dán Tường Xavia 3908-7 Xavia-3908-7 Nâu 740.000 ₫

43 Giấy Dán Tường Xavia 3908-8 Xavia-3908-8 Hồng 740.000 ₫

44 Giấy Dán Tường Xavia 3908-9 Xavia-3908-9 Be / Kem 740.000 ₫

45 Giấy Dán Tường Xavia 3908-10 Xavia-3908-10 Xanh dương 740.000 ₫

46 Giấy Dán Tường Xavia 3908-11 Xavia-3908-11 Xanh dương 740.000 ₫

47 Giấy Dán Tường Xavia 3909-1 Xavia-3909-1 Xám 740.000 ₫

48 Giấy Dán Tường Xavia 3909-2 Xavia-3909-2 Nâu 740.000 ₫

49 Giấy Dán Tường Xavia 3909-3 Xavia-3909-3 Xám 740.000 ₫

50 Giấy Dán Tường Xavia 3909-4 Xavia-3909-4 Xanh dương 740.000 ₫

51 Giấy Dán Tường Xavia 3910-1 Xavia-3910-1 Xám 740.000 ₫

52 Giấy Dán Tường Xavia 3910-2 Xavia-3910-2 Xám 740.000 ₫

53 Giấy Dán Tường Xavia 3910-3 Xavia-3910-3 Xanh dương 740.000 ₫

54 Giấy Dán Tường Xavia 3910-4 Xavia-3910-4 Nâu 740.000 ₫
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

55 Giấy Dán Tường Xavia 3911-1 Xavia-3911-1 Trắng 740.000 ₫

56 Giấy Dán Tường Xavia 3911-2 Xavia-3911-2 Be / Kem 740.000 ₫

57 Giấy Dán Tường Xavia 3911-3 Xavia-3911-3 Be / Kem 740.000 ₫

58 Giấy Dán Tường Xavia 3911-4 Xavia-3911-4 Xanh lá 740.000 ₫

59 Giấy Dán Tường Xavia 3911-5 Xavia-3911-5 Xám 740.000 ₫

60 Giấy Dán Tường Xavia 3911-6 Xavia-3911-6 Tím 740.000 ₫

61 Giấy Dán Tường Xavia 3911-7 Xavia-3911-7 Xám 740.000 ₫

62 Giấy Dán Tường Xavia 3911-8 Xavia-3911-8 Xám 740.000 ₫

63 Giấy Dán Tường Xavia 3912-1 Xavia-3912-1 Trắng 740.000 ₫

64 Giấy Dán Tường Xavia 3912-2 Xavia-3912-2 Xanh dương 740.000 ₫

65 Giấy Dán Tường Xavia 3912-3 Xavia-3912-3 Vàng 740.000 ₫

66 Giấy Dán Tường Xavia 3912-4 Xavia-3912-4 Vàng 740.000 ₫

67 Giấy Dán Tường Xavia 3912-5 Xavia-3912-5 Xám 740.000 ₫

68 Giấy Dán Tường Xavia 3912-6 Xavia-3912-6 Nâu 740.000 ₫

69 Giấy Dán Tường Xavia 3912-7 Xavia-3912-7 Tím 740.000 ₫

70 Giấy Dán Tường Xavia 3912-8 Xavia-3912-8 Hồng 740.000 ₫

71 Giấy Dán Tường Xavia 3912-9 Xavia-3912-9 Xanh dương 740.000 ₫

72 Giấy Dán Tường Xavia 3912-10 Xavia-3912-10 Xanh dương 740.000 ₫

73 Giấy Dán Tường Xavia 3912-11 Xavia-3912-11 Xanh lá 740.000 ₫
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

74 Giấy Dán Tường Xavia 3912-12 Xavia-3912-12 Xanh lá 740.000 ₫

75 Giấy Dán Tường Xavia 3912-13 Xavia-3912-13 Tím 740.000 ₫

76 Giấy Dán Tường Xavia 3912-14 Xavia-3912-14 Be / Kem 740.000 ₫

77 Giấy Dán Tường Xavia 3912-15 Xavia-3912-15 Nâu 740.000 ₫

78 Giấy Dán Tường Xavia 3912-16 Xavia-3912-16 Hồng 740.000 ₫

79 Giấy Dán Tường Xavia 3913-1 Xavia-3913-1 Trắng 740.000 ₫

80 Giấy Dán Tường Xavia 3913-2 Xavia-3913-2 Xanh dương 740.000 ₫

81 Giấy Dán Tường Xavia 3913-3 Xavia-3913-3 Xám 740.000 ₫

82 Giấy Dán Tường Xavia 3913-4 Xavia-3913-4 Xám 740.000 ₫

83 Giấy Dán Tường Xavia 3913-5 Xavia-3913-5 Xanh dương 740.000 ₫

84 Giấy Dán Tường Xavia 3913-6 Xavia-3913-6 Đen 740.000 ₫

85 Giấy Dán Tường Xavia 3913-7 Xavia-3913-7 Trắng 740.000 ₫

86 Giấy Dán Tường Xavia 3913-8 Xavia-3913-8 Nâu 740.000 ₫

87 Giấy Dán Tường Xavia 3913-9 Xavia-3913-9 Nâu 740.000 ₫

88 Giấy Dán Tường Xavia 3914-1 Xavia-3914-1 Trắng 740.000 ₫

89 Giấy Dán Tường Xavia 3914-2 Xavia-3914-2 Xám 740.000 ₫

90 Giấy Dán Tường Xavia 3914-3 Xavia-3914-3 Be / Kem 740.000 ₫

91 Giấy Dán Tường Xavia 3914-4 Xavia-3914-4 Tím 740.000 ₫

92 Giấy Dán Tường Xavia 3914-5 Xavia-3914-5 Xanh lá 740.000 ₫
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

93 Giấy Dán Tường Xavia 3915-1 Xavia-3915-1 Trắng 740.000 ₫

94 Giấy Dán Tường Xavia 3915-2 Xavia-3915-2 Be / Kem 740.000 ₫

95 Giấy Dán Tường Xavia 3915-3 Xavia-3915-3 Xanh dương 740.000 ₫

96 Giấy Dán Tường Xavia 3916-1 Xavia-3916-1 Trắng 740.000 ₫

97 Giấy Dán Tường Xavia 3916-2 Xavia-3916-2 Be / Kem 740.000 ₫

98 Giấy Dán Tường Xavia 3916-3 Xavia-3916-3 Xanh dương 740.000 ₫

99 Giấy Dán Tường Xavia 3917-1 Xavia-3917-1 Trắng 740.000 ₫

100 Giấy Dán Tường Xavia 3917-2 Xavia-3917-2 Vàng 740.000 ₫

101 Giấy Dán Tường Xavia 3917-3 Xavia-3917-3 Nâu 740.000 ₫

102 Giấy Dán Tường Xavia 3917-4 Xavia-3917-4 Nâu 740.000 ₫

103 Giấy Dán Tường Xavia 3918-1 Xavia-3918-1 Trắng 740.000 ₫

104 Giấy Dán Tường Xavia 3918-2 Xavia-3918-2 Trắng 740.000 ₫

105 Giấy Dán Tường Xavia 3918-3 Xavia-3918-3 Trắng 740.000 ₫

106 Giấy Dán Tường Xavia 3919-1 Xavia-3919-1 Tím 740.000 ₫

107 Giấy Dán Tường Xavia 3919-2 Xavia-3919-2 Be / Kem 740.000 ₫

108 Giấy Dán Tường Xavia 3919-3 Xavia-3919-3 Xanh dương 740.000 ₫

109 Giấy Dán Tường Xavia 3919-4 Xavia-3919-4 Xám 740.000 ₫

110 Giấy Dán Tường Xavia 3919-5 Xavia-3919-5 Xám 740.000 ₫

111 Giấy Dán Tường Xavia 3920-1 Xavia-3920-1 Xanh dương 740.000 ₫
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

112 Giấy Dán Tường Xavia 3920-2 Xavia-3920-2 Tím 740.000 ₫

113 Giấy Dán Tường Xavia 3920-3 Xavia-3920-3 Xanh dương 740.000 ₫

114 Giấy Dán Tường Xavia 3920-4 Xavia-3920-4 Nâu 740.000 ₫

115 Giấy Dán Tường Xavia 3920-5 Xavia-3920-5 Xanh lá 740.000 ₫

116 Giấy Dán Tường Xavia 3920-6 Xavia-3920-6 Xanh dương 740.000 ₫

117 Giấy Dán Tường Xavia 3921-1 Xavia-3921-1 Be / Kem 740.000 ₫

118 Giấy Dán Tường Xavia 3921-2 Xavia-3921-2 Xanh dương 740.000 ₫

119 Giấy Dán Tường Xavia 3921-3 Xavia-3921-3 Xanh lá 740.000 ₫

120 Giấy Dán Tường Xavia 3921-4 Xavia-3921-4 Xám 740.000 ₫

121 Giấy Dán Tường Xavia 3922-1 Xavia-3922-1 Xám 740.000 ₫

122 Giấy Dán Tường Xavia 3922-2 Xavia-3922-2 Nâu 740.000 ₫

123 Giấy Dán Tường Xavia 3922-3 Xavia-3922-3 Nâu 740.000 ₫

124 Giấy Dán Tường Xavia 3922-4 Xavia-3922-4 Xám 740.000 ₫

125 Giấy Dán Tường Xavia 3923-1 Xavia-3923-1 Trắng 740.000 ₫

126 Giấy Dán Tường Xavia 3923-2 Xavia-3923-2 Xanh dương 740.000 ₫

127 Giấy Dán Tường Xavia 3923-3 Xavia-3923-3 Xanh lá 740.000 ₫

128 Giấy Dán Tường Xavia 3923-4 Xavia-3923-4 Xanh dương 740.000 ₫

129 Giấy Dán Tường Xavia 3923-5 Xavia-3923-5 Trắng 740.000 ₫

130 Giấy Dán Tường Xavia 3923-6 Xavia-3923-6 Xám 740.000 ₫

https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3920-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3920-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3920-4/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3920-5/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3920-6/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3921-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3921-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3921-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3921-4/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3922-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3922-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3922-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3922-4/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3923-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3923-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3923-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3923-4/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3923-5/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3923-6/
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

131 Giấy Dán Tường Xavia 3924-1 Xavia-3924-1 Xám 740.000 ₫

132 Giấy Dán Tường Xavia 3924-2 Xavia-3924-2 Be / Kem 740.000 ₫

133 Giấy Dán Tường Xavia 3924-3 Xavia-3924-3 Vàng 740.000 ₫

134 Giấy Dán Tường Xavia 3924-4 Xavia-3924-4 Xám 740.000 ₫

135 Giấy Dán Tường Xavia 3925-1 Xavia-3925-1 Trắng 740.000 ₫

136 Giấy Dán Tường Xavia 3925-2 Xavia-3925-2 Tím 740.000 ₫

137 Giấy Dán Tường Xavia 3925-3 Xavia-3925-3 Xám 740.000 ₫

138 Giấy Dán Tường Xavia 3925-4 Xavia-3925-4 Tím 740.000 ₫

139 Giấy Dán Tường Xavia 3925-5 Xavia-3925-5 Xanh dương 740.000 ₫

140 Giấy Dán Tường Xavia 3925-6 Xavia-3925-6 Xanh dương 740.000 ₫

141 Giấy Dán Tường Xavia 3925-7 Xavia-3925-7 Xanh dương 740.000 ₫

142 Giấy Dán Tường Xavia 3925-8 Xavia-3925-8 Nâu 740.000 ₫

143 Giấy Dán Tường Xavia 3926-1 Xavia-3926-1 Xanh dương 740.000 ₫

144 Giấy Dán Tường Xavia 3926-2 Xavia-3926-2 Xám 740.000 ₫

145 Giấy Dán Tường Xavia 3926-3 Xavia-3926-3 Xanh dương 740.000 ₫

146 Giấy Dán Tường Xavia 3926-4 Xavia-3926-4 Xanh dương 740.000 ₫

147 Giấy Dán Tường Xavia 3926-5 Xavia-3926-5 Xanh dương 740.000 ₫

148 Giấy Dán Tường Xavia 3926-6 Xavia-3926-6 Hồng 740.000 ₫

149 Giấy Dán Tường Xavia 3926-7 Xavia-3926-7 Nâu 740.000 ₫

https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3924-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3924-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3924-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3924-4/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3925-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3925-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3925-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3925-4/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3925-5/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3925-6/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3925-7/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3925-8/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-4/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-5/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-6/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-7/
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông màu Đơn giá (₫/cuộn)

150 Giấy Dán Tường Xavia 3926-8 Xavia-3926-8 Nâu 740.000 ₫

151 Giấy Dán Tường Xavia 3926-9 Xavia-3926-9 Nâu 740.000 ₫

152 Giấy Dán Tường Xavia 3927-1 Xavia-3927-1 Trắng 740.000 ₫

153 Giấy Dán Tường Xavia 3927-2 Xavia-3927-2 Xám 740.000 ₫

154 Giấy Dán Tường Xavia 3927-3 Xavia-3927-3 Xám 740.000 ₫

155 Giấy Dán Tường Xavia 3927-4 Xavia-3927-4 Nâu 740.000 ₫

156 Giấy Dán Tường Xavia 3927-5 Xavia-3927-5 Nâu 740.000 ₫

157 Giấy Dán Tường Xavia 3928-1 Xavia-3928-1 Xanh dương 740.000 ₫

158 Giấy Dán Tường Xavia 3928-2 Xavia-3928-2 Xanh dương 740.000 ₫

159 Giấy Dán Tường Xavia 3929-1 Xavia-3929-1 Xanh lá 740.000 ₫

160 Giấy Dán Tường Xavia 3929-2 Xavia-3929-2 Xanh dương 740.000 ₫

161 Giấy Dán Tường Xavia 3930-1 Xavia-3930-1 Hồng 740.000 ₫

162 Giấy Dán Tường Xavia 3931-1 Xavia-3931-1 Tím 740.000 ₫

163 Giấy Dán Tường Xavia 3931-2 Xavia-3931-2 Hồng 740.000 ₫

164 Giấy Dán Tường Xavia 3932-1 Xavia-3932-1 Tím 740.000 ₫

165 Giấy Dán Tường Xavia 3932-2 Xavia-3932-2 Tím 740.000 ₫

166 Giấy Dán Tường Xavia 3932-3 Xavia-3932-3 Xanh dương 740.000 ₫

167 Giấy Dán Tường Xavia 3933-1 Xavia-3933-1 Trắng 740.000 ₫

168 Giấy Dán Tường Xavia 3933-2 Xavia-3933-2 Xanh lá 740.000 ₫

https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-8/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3926-9/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3927-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3927-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3927-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3927-4/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3927-5/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3928-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3928-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3929-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3929-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3930-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3931-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3931-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3932-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3932-2/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3932-3/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3933-1/
https://3khome.com/giay-dan-tuong-xavia-3933-2/
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Thông số kỹ thuật

Thương Hiệu Xavia

Nước Sản Xuất Việt Nam

Kích Thước Tấm 15600 × 1060 mm

Chứng Nhận ISO 14001; ISO 9001

Ưu Điểm Mực in gốc nước; kháng khuẩn; kháng nấm mốc; bề mặt kháng
bụi bẩn; dễ lau chùi; thi công nhanh chóng

Cập nhật: 23/10/2026
Giá áp dụng tới khi có bảng mới; xác nhận lại khi đặt hàng.
Giá chưa gồm VAT 8%.
Giá chưa gồm thi công và phụ kiện.
Giao hàng miễn phí trong nội thành cũ TP.HCM cho đơn từ 3.000.000 ₫ (đã gồm VAT); nơi khác báo phí khi
xác nhận đơn.

Công ty Cổ phần 3K Home
Trụ sở: 223 Phan Huy Ích, Phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh
Hotline (24/7): 091 8888 139 · Email: 3khome.vn@gmail.com · Website: 3khome.com
Mã số thuế: 0315562771


